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                Kính gửi:  

 

  

 

- Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đan Phượng; 

- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã; 

- Các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây 

dựng trên địa bàn xã Đan Phượng. 

 

Thực hiện Công văn số 9462/SXD-KTXD ngày 06/5/2026 của Sở Xây 

dựng Thành phố hướng dẫn cung cấp thông tin và gửi hồ sơ đề nghị đăng "Công 

bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội". 

Về việc này, UBND xã Đan Phượng có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đan Phượng 

- Tham mưu UBND xã cung cấp về giá vật liệu xây dựng trong hồ sơ dự 

thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách trên 

trên địa bàn Xã đã được duyệt kết quả trúng thầu, đang triển khai thực hiện từ 

quý I năm 2026 đến quý II năm 2026. Hồ sơ gồm: đơn giá vật liệu được lựa 

chọn dự thầu kèm theo hồ sơ đề xuất, hồ sơ quản lý chất lượng và xuất xứ sản 

phẩm của đơn vị sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng; văn bản phê duyệt kết quả 

trúng thầu kèm theo dự toán dự thầu của nhà thầu; cung cấp hồ sơ xác minh biến 

động giá vật liệu gửi kèm theo hợp đồng, hóa đơn (giá trị gia tăng) đã bán hàng 

đến công trình thuộc địa bàn xã. Thời gian hoàn thành gửi trước ngày 

10/06/2026. 

2. Đối với các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng trên 

địa bàn 

2.1. Đối với các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng đề 

nghị đăng công bố giá lần đầu 

 Công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị được công bố giá trong "Công bố giá 

vật liệu xây dựng quý II năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội" nêu rõ các 

thông tin:  

+ Tên công ty.  

+ Mã số doanh nghiệp.  

+ Ngày thành lập.  

+ Địa chỉ trụ sở chính.  
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+ Địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có).  

+ Điện thoại: công ty; người đại diện liên hệ (Họ và tên, số điện thoại).  

+ Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với chủng loại sản phẩm đề nghị công bố).  

+ Nhà máy sản xuất.  

+ Các đại lý (nếu có).  

+ Địa chỉ bán sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

- Bảng kê giá bán của sản phẩm theo mẫu biểu kèm theo công văn này và 

ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm 

và vật liệu liệu cấu thành sản phẩm; giá bán đến chân công trình chưa bao gồm 

VAT (cam kết giá đề nghị công bố đã bao gồm chiết khấu theo khối lượng mua).  

- Giấy đăng ký kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp.  

- Đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải làm thủ 

tục hợp quy: văn bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đang còn hiệu 

lực do Sở Xây dựng cấp cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đề nghị 

công bố giá; Giấy chứng nhận hợp quy (kèm theo quyết định phê duyệt và danh 

mục sản phẩm theo quy cách, kích thước chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng được chứng nhận).  

- Đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không bắt buộc phải 

làm thủ tục hợp quy: văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm vật 

liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất 

theo quy định.  

- Danh sách các công trình xây dựng có sử dụng sản phẩm, vật liệu trên 

địa bàn thành phố Hà Nội (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hoá đơn (giá 

trị gia tăng) bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất).  

- Thuyết minh giá thành chi tiết xây dựng đơn giá bán vật liệu (kèm theo 

hóa đơn đã bán hàng) của doanh nghiệp sản xuất hoặc của doanh nghiệp kinh 

doanh VLXD.  

- Cung cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc văn 

bản tương đương khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 32 và 33 của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2014.  

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).  

Lưu ý: Các tài liệu, văn bản do đơn vị ban hành phải được người đại diện 

theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) của doanh nghiệp ký và đóng dấu. 

 2.2. Đối với các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng đã 

được đăng trên "Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2026 trên địa bàn 

thành phố Hà Nội"  

- Công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục công bố giá trong "Công bố 

giá vật liệu xây dựng quý II năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội".  
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- Bảng kê khai giá bán của sản phẩm thời điểm quý II năm 2026 (theo 

mẫu biểu kèm theo công văn này), ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích 

thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm và vật liệu liệu cấu thành sản phẩm; giá 

chưa có chi phí vận chuyển, giá đến hiện trường công trình, giá đến hiện trường 

công trình đã chiết khấu theo khối lượng mua (nếu có).  

- Các hồ sơ pháp lý khác so với hồ sơ đã gửi Quý I năm 2026. Các loại 

vật liệu có thay đổi tên hoặc giá so với nội dung công bố giá Quý I năm 2026 đã 

được Sở Xây dựng công bố, cần thuyết minh rõ nguyên nhân, lý do thay đổi tên, 

giá vật liệu và gửi bổ sung hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan kèm theo chứng 

minh về giá đã bán để làm cơ sở cho Sở Xây dựng và liên ngành xem xét quyết 

định lựa chọn đưa vào công bố giá.  

- Các sản phẩm mới đề nghị công bố giá được thực hiện như hướng dẫn 

tại Mục 2.1 của văn bản này. 

3. Cách thức và thời hạn gửi hồ sơ  

- Các đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận Văn thư - Sở Xây dựng Hà Nội 

theo địa chỉ: Khu Liên cơ Vân Hồ - số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/06/2026. - (Đề nghị các đơn vị 

gửi file Excel (theo mẫu phụ lục) biểu tổng hợp giá bán vật liệu xây dựng theo 

font chữ Times New Roman, lưu ý không viết hoa, đơn vị tính đồng, tới các địa 

chỉ email sau: pqlkt_soxd@hanoi.gov.vn, pktvlxd.soxd@gmail.com để theo dõi 

tổng hợp.  

4. Giao Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã: Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin để các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng có nhu 

cầu đăng "Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2026 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội" biết thực hiện theo quy định. 

(Gửi kèm Công văn số 946/SXD-KTXD ngày 06/5/2026 của Sở Xây dựng) 

UBND xã Đan Phượng đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND xã; (để b/c); 

- Các PCT UBND xã ;      

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Đăng Thịnh 

 

 

 

 

 



BIỂU GIÁ BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

(Kèm theo văn bản số:....................... ngày ........ /...../2026 của Công ty ...................................... ) 

Đơn vị tính: Đồng  

 

TT 
Nhóm vật 

liệu 

Tên vật 

liệu/loại 

vật liệu 

Đơn vị 

tính 

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật  

Quy cách 
Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ 

Điều kiện 

thương 

mại 

Vận 

chuyển 
Ghi chú 

Giá đề nghị 

công bố quý 

II/2026 

            

            

            

            

 

Ghi chú:  

- Trường hợp giá đến chân công trình có cự ly vận chuyển cụ thể thì ghi rõ cự ly vận chuyển (VD: Cự ly vận chuyển 5km, 

10km, 15km).  

- Điều kiện thương mại cần ghi rõ các điều kiện kèm theo (VD: Khối lượng mua từ 1000m đến 1500m dây điện hoặc từ 50 

đến 100 thùng sơn loại 18 lít… 
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